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   TT GIA SƯ LUYỆN THI ALPHA                             KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 

             ĐỀ DỰ ĐOÁN                                                                          Môn thi : TOÁN 

               Số 043.15                                                                            Thời gian: 180 phút 

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 23 23  xxy  
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 
b) Tìm các điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng 

1 9
9

y x    

Câu 2 (1,0 điểm)     

a)  Giải phương trình:  





 

4
2sin213coscos xxx    

b)  Giải phương trình:   2 15 6.5 1 0x x    . 
Câu 3 (1,0 điểm)   
a)  Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện iziz  351 . Tìm số phức z có môđun nhỏ 
nhất. 
b)  Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm 
trực nhật . Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân  
e

1

(x 2) ln x x dx
x(1 ln x)
 

  

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O; tam giác SBD đều 

cạnh 2a , tam giác SAC vuông tại S có 3SC a ; góc giữa mp(SBD) và mặt đáy là 060 . Tính 

theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa đường thẳng AC và đường thẳng SB. 

 Câu 6 (1,0 điểm)  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) và đường 

thẳng d có phương trình là 2 2 2( ) : ( 1) ( 2) 9S x y z     , (d): 
22

1
1 





zyx . Viết phương 

trình mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d và cắt mặt cầu ( S ) theo một đường tròn có 

bán kính bằng 2. 

Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông ABCD  có tâm I. Trung 

điểm cạnh AB là (0;3)M , trung điểm đoạn CI là (1;0)J . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông, 

biết đỉnh D thuộc đường thẳng : 1 0x y    . 

Câu 8 (1,0 điểm)  Giải bất phương trình sau: : 2 2(4 7) 2 10 4 8x x x x x       

Câu 9 (1 điểm)  Cho ba số , , ,a b c d  là các số thực bất kỳ .Chứng minh rằng : 

                                                               3a b c d ad bc
a b c d ac bd
  

  
  

 

-------------Hết------------ 
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ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ ĐỀ 043.15 
 

Câu Đáp án Điểm 
Câu 1 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số. 

  Tập xác định: D = R 
 Sự biến thiên: 
ￚ Chiều biến thiên: 2' 3 6y x x  ; ' 0 0y x    hoặc 2x   

0.25 

        Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;0  và  2; ; nghịch biến trên 
khoảng  0;2  

    ￚ Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại 2x  ; yCT 2  , đạt cực đại tại 0x  ; yCĐ 2  

    ￚ Giới hạn: lim ; lim
x x

y y
 

     

0.25 

      ￚ Bảng biến thiên:  
 

 
 

0.25 

 Đồ thị: 

 
 

0.25 

b) Tìm các điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng 
1 9
9

y x    
3 2

0 0 0( ) ( ; 3 2)M C M x x x     0.25 
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Tiếp tuyến tại M có phương trình: 
0

3 2
( ) 0 0 0' ( ) 3 2xy y x x x x      

Để tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng 1 9
9

y x   thì 
0( )' 9xy   

0.25 

0

0

2
0 0

1
3 6 9 0

3

x
x x

x

 
     


 

0.25 

Vậy có hai điêm M thỏa mãn là M(-1: -2); M(3; 2) 0.25 

Câu 2 a) Giải phương trình:  





 

4
2sin213coscos xxx    

Ta có: xxxxxxx 2cos2sin12coscos2
4

2sin213coscos 





 

  

           02coscos2cossin2cos2 2  xxxxx  

 
 

0,25 

  0)cossin1)(sin(coscos0)sin(cossincoscos2 22  xxxxxxxxxx
 


















 




















2
1

4
cos

1tan
2

1sincos
0sincos

0cos






x

x

kx

xx
xx

x
Zk

kx

kx

kx





















 ,

2
4

2








 

 
 
 

0,25 

b)   Giải phương trình    2 15 6.5 1 0x x     

2 15 6.5 1 0x x    2
5 1

5.5 6.5 1 0 15
5

x

x x
x

 
      


 
 

0.25 

0
1

x
x


   
  Vậy nghiệm của phương trình là 0x  và 1x    

 
0.25 

Câu 3 a) Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện iziz  351 . Tìm số phức z có môđun 
nhỏ nhất. 
Giả sử số phức z cần tìm có dạng z = x + yi   (x,y  R). Ta có 
       iyxiyx )1(3)5(1     (1) 

    2222 )1()3()5()1(  yxyx  0,25 
43  yx . Do đó tập hợp các điểm M biểu diễn cho các số phức z thỏa mãn 

(1) là đường thẳng  x + 3y = 4.  
Mặt khác 162410)34( 22222  yyyyyxz  

Hay 
5
22

5
8

5
652

2









 yz

 

0,25 
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Do đó 
5
2

5
6

min
 xyz . Vậy iz

5
6

5
2
  

b) Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để 
làm trực nhật . Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 

Số phần tử của không gian  mấu là   3
11 165n C    

  Gọi A là biến cố ;” 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ.” 
 

0.25 
 
 

0.25 

Số cách chọn 3 học sinh  có cả nam và nữ là 2 1 1 2
5 6 5 6. . 135C C C C   

Suy ra n(A) = 135 

   Do đó  xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là P(A) = 135 9
165 11

  

Câu 4 
Tính tích phân  

e

1

(x 2) ln x x dx
x(1 ln x)
 

  

I =  
e e

dxdx
xx

xxx

1 1)ln1(
ln2)ln1( -2 dx

xx
xe

 1 )ln1(
ln   

 
 

0,25 

Ta có :  
e

edx
1

1 
 

0,25 

Tính J = dx
xx

xe

 1 )ln1(
ln  

Đặt t = 1 + lnx, Ta có: J = dt
t

t


2

1

1 = dt
t
)11(

2

1
   = (t - ln t ) = 1 - ln2 

 
 
 
 

0,25 
Vậy  I = e - 1 - 2(1- ln2) = e - 3 + 2ln2 0,25 

Câu 5 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O; tam giác SBD đều cạnh 2a , tam 
giác SAC vuông tại S có 3SC a ; góc giữa mp(SBD) và mặt đáy là 060 . Tính theo a thể 
tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa đường thẳng AC và đường thẳng SB. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Tính thể tích… 
- Trong mp(SAC) dựng SH AC  tại H. 
- Do SBD  đều nên SO BD , lại do ABCD là hình thoi nên AC BD  

mp( ) mp( )BD SAC BD SH SH ABCD       

0,25 

I 

S 

H 
O 

D 

C B 

A 
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- Vì SBD đều có cạnh 2 3a SO a   và SO BD  
- Lại do 060CO BD SOC    là góc giữa mp(SBD) và mp(ABCD) 
 

0 3 3.sin 60 3.
2 2

aSH SO a     

- Nhận thấy: SOC  có 03,  60SC SO a SOC SOC     là tam giác đều 
2

2 3
.

1 13 2 3 . .2 .2 3 2 3
2 2

1 1 3. . .2 3 3
3 3 2

ABCD

S ABCD ABCD

CO a AC a S AC BD a a a

aV SH S a a

       

   
 

0,25 

* Tính khoảng cách giữa SB và AC. 
- Gọi I là trung điểm SD // mp( ) //OI SB IAC SB   

( ; ) ( ;( )) ( ; ( ))d AC SB d B IAC d D IAC h    . 

- Ta thấy: I là trung điểm SD nên 1( ; ( )) ( ; ( ))
2

d I ABCD d S ABCD ; 

Lại thấy: 
3

. .
1 1 3
2 4 4ADC ABCD I ADC S ABCD

aS S V V    ; 

- Lại có: 2 2 2 2 2 23 4CD CO OD a a a      
2 2 2 2 2 2 2

2 3 4 4 5
2 4 2 4 2

SC CD SD a a a aIC  
       

0,25 

Tam giác ICO  có 
2 2 2 2

2 2 2 2 25 3;  ;  3 cos
2 2. . 4
a OI OC ICIC IO a OC a IOC

OI OC
 

       

2

2 2

13sin 1 cos
4

1 1 13 39 39. .sin . . 3. 2.
2 2 4 8 4OIC IAC IOC

IOC IOC

a aS OI OC IOC a a S S

   

        

- Mà . .
1 . .
3I ACD D IAC IACV V h S 

3 2
.3 3 3 39 3:

4 4 13
D IAC

IAC

V a a ah
S

     

Vậy 3
. 3S ABCDV a  và 3( ; )

13
ad AC SB  . 

0,25 

Câu 6 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) và đường thẳng d có phương 

trình là 2 2 2( ) : ( 1) ( 2) 9S x y z     , (d): 
22

1
1 





zyx . Viết phương trình mặt phẳng 

(P) vuông góc với đường thẳng d và cắt mặt cầu ( S ) theo một đường tròn có bán kính 
bằng 2. 
(S) có tâm I( 1; 0; -2) có bán kính R = 3, đường thẳng d có véc tơ chỉ phương là 

)2;2;1( u  .(P) vuông góc với d nên véc tơ pháp tuyến của (P) là )2;2;1( n  

 
 

0,25 
Giả sử (P) có phương trình : 022  Dzyx   

 
0,25 
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                Ta có 54))(;( 2  RPId  

                 5
)2(21

5
222







D           535  D   
 

0,25 

                   






















553

553

535

535

D

D

D

D  

Vậy có hai mặt phẳng thỏa mãn đề bài là: 










055322:)(

055322:)(

zyxP

zyxP
 

 
 
 
 
 
 

0,25 
Câu 7 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông ABCD  có tâm I. Trung điểm cạnh 

AB là (0;3)M , trung điểm đoạn CI là (1;0)J . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông, biết 
đỉnh D thuộc đường thẳng : 1 0x y    . 

H

N

M

I

D

A B

C

J

 
Gọi N là trung điểm CD và H là tâm hình chữ nhật AMND. Gọi (C) là đường tròn 
ngoại tiếp hình chữ nhật AMND. Từ giả thiết, suy ra NJ//DI, do đó NJ vuông góc 
với AC, hay J thuộc (C) (vì AN là đường kính của (C)). Mà MD cũng là đường kính 
của (C) nên JM vuông góc với JD. (1) 

0,25 

D thuộc   nên ( ; 1) ( 1; 1), ( 1;3).D t t JD t t JM    
 

 Theo (1)  

. 0 1 3 3 0 2 ( 2; 1)JD JM t t t D            
 

. 
0,25 

Gọi a là cạnh hình vuông ABCD. Dễ thấy 
2

22 5 4
4
aDM a a     . 

Gọi ( ; ).A x y  Vì 
2 2

2 2

2; 32 ( 3) 4
6 74 ;( 2) ( 1) 16
5 5

x yAM x y
AD x yx y

                 

 

- Với ( 2;3) (2;3) (0;1) (2; 1) (1;0)A B I C J      (thỏa mãn) 

0,25 

 - Với  

 6 7 6 23 8 9 22 11; ; ; ; 3;2
5 5 5 5 5 5 5 5

A B I C J                    
       

(loại). 

 Vậy tọa độ các đỉnh hình vuông là ( 2;3), (2;3), (2; 1), ( 2; 1).A B C D     

0,25 
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Câu 8 Giải bất phương trình sau: 2 2(4 7) 2 10 4 8x x x x x       
ĐK: x  -2 

2 2(4 7) 2 10 4 8x x x x x      2 2(4 7) 2 2(4 7) 2[( 2) 4]x x x x x x           
 
            2(4 7)( 2 2) 2( 2 2)( 2 2)x x x x x           

0.25 

2 2

2 2

4 7 2 2 4 4 2 2 2 1

(2 ) ( 2 1) 0 (2 2 1)(2 2 1) 0

x x x x x x

x x x x x x

           

            
 0.25 

2 2 1

2 2 1

x x

x x

    
   

 hoặc 
2 2 1

2 2 1

x x

x x

    


  
 0.25 

Giải các hệ bất pt trên được tập nghiệm là: T =   5 412; 1 ;
8

 
     

 
 0.25 

Câu 9  Cho ba số , , ,a b c d  là các số thực bất kỳ .Chứng minh rằng : 

  3a b c d ad bc
a b c d ac bd
  

  
  

 

Đặt ; ;a b c d ad bcx y z
a b c d ac bd
  

  
  

 và T xy yz zx     
0.25 

a b c d c d ad bc ad bc a bT
a b c d c d ac bd ac bd a b
                                    

 

           
   

a b c d ac bd ad bc a b c d c d a b
T

a b c d ac bd
           

  
 

 
0.25 

      
   

    
    

2
1

ac bd a b c d ad bc a b c d ac bd
T

a b c d ac bd a b c d ac bd
           
     

 
 

0.25 

Yêu cầu bài toán    223 3 3x y z x y z x y z xy yz zx              

     2 2 21 0
2

x y y z z x          luôn đúng . Ta có điều phải chứng minh 

 
0.25 

 
-------------------- Hết -------------------- 

Chúc các em thành công trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới ! 
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